
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2 - Hẻm 371/9/23 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HÀ KHÁNH

0110729349

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Bán buôn thực phẩm
(Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Kinh doanh 
thực phẩm chức năng)

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc)

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại 
vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; 
- Mua Bán trang thiết bị y tế loại A, B, C)

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
ĐẦU TƯ HÀ KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: - Bán buôn hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất bảo vệ 
thực vật, hóa chất y tế, hóa chất Nhà nước cấm); - Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải 
kim loại, phi kim loại; 
-Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp)

4669(Chính)

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh)

4772

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú)

5510

10. Cơ sở lưu trú khác 5590

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Chi tiết: Kinh doanh bất động sản)

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản)

6820

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
loại trừ hoạt động đấu giá)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036074001270

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hóp, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hóp, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

TRẦN QUANG VINH Nam
24/07/1974 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036074001270
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hóp, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hóp, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG VINH Nam

24/07/1974 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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